SDS – DẦU SOI KÍNH HIỂN VI (Immersion Oil)
1. Nhận dạng hóa chất và thông tin doanh nghiệp
Tên sản phẩm: Dầu soi kính hiển vi / Immersion Oil
Tên khác: Microscope Immersion Oil
Mục đích sử dụng: Dùng cho kính hiển vi quang học, đặc biệt vật kính dầu 100X.
Nhà cung cấp : 
· Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi
· Mã số thuế: 0314051291
· Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam
· Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

2. Nhận dạng mối nguy
Phân loại GHS
Thông thường không được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo GHS khi sử dụng đúng mục đích.
Cảnh báo nguy hại
· Có thể gây kích ứng nhẹ mắt và da khi tiếp xúc kéo dài. 
· Nuốt phải số lượng lớn có thể gây khó chịu tiêu hóa. 
· Trơn trượt khi đổ ra sàn. 
Biểu tượng nguy hại
[bookmark: _GoBack]Không yêu cầu.
Khuyến cáo phòng ngừa
· Tránh tiếp xúc trực tiếp kéo dài với da và mắt. 
· Đậy kín sau khi sử dụng. 
· Tránh thải ra môi trường với số lượng lớn. 

3. Thành phần / thông tin về thành phần
	Thành phần
	CAS
	Hàm lượng

	Hydrocarbon tổng hợp / dầu khoáng tinh chế
	Proprietary
	70 – 100%

	Phụ gia ổn định quang học
	Proprietary
	<10%


Thành phần cụ thể có thể thay đổi tùy nhà sản xuất.

4. Biện pháp sơ cứu
Hít phải
· Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. 
· Nếu có triệu chứng khó chịu kéo dài, cần hỗ trợ y tế. 
Tiếp xúc với da
· Rửa bằng xà phòng và nước. 
· Thay quần áo nhiễm bẩn. 
Tiếp xúc với mắt
· Rửa mắt bằng nhiều nước sạch ít nhất 15 phút. 
· Nếu kích ứng kéo dài, đến cơ sở y tế. 
Nuốt phải
· Súc miệng bằng nước. 
· Không gây nôn. 
· Nếu khó chịu kéo dài, liên hệ bác sĩ. 

5. Biện pháp chữa cháy
Tác nhân chữa cháy phù hợp
· CO₂ 
· Bột chữa cháy khô 
· Bọt chữa cháy 
· Phun sương nước 
Nguy cơ cháy nổ
· Có thể cháy ở nhiệt độ cao. 
· Khi cháy tạo khói và khí độc như CO, CO₂. 
Trang bị bảo hộ chữa cháy
· Thiết bị thở độc lập. 
· Quần áo chống cháy phù hợp. 

6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ
· Lau bằng vật liệu thấm hút (giẻ lau, cát, vermiculite). 
· Tránh làm trơn trượt sàn. 
· Thu gom vào thùng chứa phù hợp để xử lý. 
· Không xả trực tiếp xuống cống. 

7. Bảo quản và sử dụng
Sử dụng
· Sử dụng nơi thông thoáng. 
· Tránh tiếp xúc kéo dài với da. 
Bảo quản
· Đậy kín chai chứa. 
· Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 
· Tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt mạnh. 
Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị
15 – 30°C

8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân
Giới hạn phơi nhiễm
Không có dữ liệu cụ thể.
Trang bị bảo hộ cá nhân
· Găng tay nitrile hoặc latex. 
· Kính bảo hộ nếu thao tác nhiều. 
· Áo choàng phòng thí nghiệm. 
Thông gió
Thông gió thông thường trong phòng thí nghiệm là đủ.

9. Tính chất lý hóa
	Tính chất
	Giá trị

	Trạng thái
	Chất lỏng

	Màu sắc
	Không màu đến vàng nhạt

	Mùi
	Nhẹ

	Độ nhớt
	Cao

	Tỷ trọng
	~0.85 – 1.0

	Độ tan trong nước
	Không tan

	Điểm chớp cháy
	>100°C



10. Độ ổn định và phản ứng
Độ ổn định
Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.
Điều kiện cần tránh
· Nhiệt độ cao 
· Ngọn lửa hở 
· Chất oxy hóa mạnh 
Sản phẩm phân hủy nguy hiểm
CO, CO₂ khi cháy.

11. Thông tin độc tính
Độc tính cấp
Độc tính thấp.
Tác động có thể xảy ra
· Kích ứng nhẹ mắt và da. 
· Tiếp xúc kéo dài có thể gây khô da. 
Ung thư / đột biến / sinh sản
Không có dữ liệu cho thấy nguy cơ đáng kể.

12. Thông tin sinh thái
· Không nên thải trực tiếp ra môi trường. 
· Có thể tạo màng dầu trên mặt nước. 
· Khả năng phân hủy sinh học hạn chế tùy thành phần. 

13. Thông tin xử lý chất thải
· Thu gom theo quy định chất thải hóa học địa phương. 
· Không đổ xuống cống hoặc nguồn nước. 
· Bao bì nhiễm hóa chất cần xử lý phù hợp. 

14. Thông tin vận chuyển
Thông thường không được phân loại là hàng nguy hiểm theo:
· ADR 
· IMDG 
· IATA 

15. Thông tin quy định
Tuân thủ:
· GHS 
· Quy định an toàn hóa chất hiện hành tại Việt Nam 

16. Thông tin khác
· Ngày phát hành SDS: 26/11/2025
· Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem
· Ghi chú: 
- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.
- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.
- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.

